
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BA TƠ 
 

         CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:          /BC-UBND      Ba Tơ,  ngày       tháng 5  năm 2022 

 
BÁO CÁO 

Về việc đánh giá thực hiện Nghị định số 129/2017/NĐ-CP 
 ngày 16/11/2017 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng 

 và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn huyện 

  

Thực hiện Công văn số 2165/STC-QLCS ngày 29/4/2022 Sở Tài chính về 
việc đánh giá thực hiện Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của 

Chính phủ, UBND huyện Ba Tơ báo cáo tình hình thực hiện như sau: 

I. Công tác quản lý nhà nước  

1. Tình hình ban hành các văn bản theo thẩm quyền được giao 

1.1. Về quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng và 

khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thuộc phạm vi quản lý: 

- Đã ban hành          

- Chưa ban hành         

1.2. Về việc rà soát, phân loại, lập hồ sơ, kế toán tài sản kết cấu hạ tầng 

thủy lợi: 

- Đã thực hiện        

- Chưa thực hiện    

* Nguyên nhân chưa thực hiện: Việc quản lý hồ sơ, sử dụng và khai thác tài 
sản kết cấu hạ tầng thủy lợi được UBND huyện bàn giao công trình cho UBND 

các xã, thị trấn quản lý, sử dụng công trình thuỷ lợi và phân cho cán bộ địa chính 
– nông nghiệp phụ trách theo dõi công trình, lưu trữ hồ sơ qua nhiều năm đã có 

một số công trình bị thất lạc hồ sơ hoặc tài liệu không đầy đủ được  để phân loại, 
rà soát cụ thể từng công trình.  

1.3. Tình hình ban hành các văn bản khác liên quan đến quản lý, sử dụng và 
khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi (nếu có): 

- Đã ban hành        

- Chưa ban hành         

2. Về quản lý các công trình hạ tầng thủy lợi đa chức năng, đa mục 
tiêu: Không có  

3. Về công tác phổ biến, tập huấn triển khai thực hiện Nghị định số 
129/2017/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn có liên quan: 

- Có tổ chức          
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- Không tổ chức          

II. Công tác quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc 

phạm vi quản lý 

1. Tình hình quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trước 
ngày Nghị định số 129/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (trước ngày 

01/01/2018): Xem phụ lục số 01 kèm theo. 

2. Tình hình quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi từ ngày 
Nghị định số 129/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (từ ngày 01/01/2018) 

2.1. Về việc rà soát, phân loại và giao tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi 

theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7 Nghị định số 129/2017/NĐ-CP: Xem 

phụ lục số 01 kèm theo. 

2.2. Về việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi  

Tổng số công trình: 166 công trình. Công tác quản lý các công trình thủy 

lợi được thực hiện duy tu sữa chữa tùy vào mức độ hư hỏng thực tế của các đập 
và kênh mương trong từng quý, năm lập dự toán sữa chữa trong quá trình quản lý 

được bố trí nguồn vốn cấp bù thủy lợi phí hàng năm của tỉnh giao để thường 
xuyên công tác duy tu bảo dưỡng các công trình thủy lợi được phát huy hiệu quả 

đầu tư do UBND các xã, thị trấn đang quản lý sử dụng. 

III. Những khó khăn, vướng mắc 

- Một số công trình được đầu tư từ những năm 1994 đến nay đã bị hư hỏng, 

xuống cấp do thiên tai, mưa lũ hàng năm gây ra, với mức độ thiệt hại lớn về kết 
cấu công trình, kinh phí phân bổ hàng năm không đủ để sữa chữa, nâng cấp, do 

vậy không đảm bảo năng lực tưới theo thiết kế ban đầu. 

- Việc bàn giao kết cấu hạ tầng thủy lợi cho Phòng Nông nghiệp và PTNT 

huyện quản lý, một số công trình không còn hồ sơ ban đầu và hiện trạng công 
trình thay đổi so với ban đầu, do duy tu sữa chữa nâng cấp, một số công trình hư 

hỏng chưa được sữa chữa… rất khó khăn việc xác định tài sản,  hồ sơ và hiện 
trạng công trình để bàn giao. 

 IV. Kiến nghị 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hướng dẫn thực hiện bàn  

giao quản lý tài sản, khai thác và lập hồ sơ quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi 
công trình thuỷ lợi. 

- Sở Tài chính hướng dẫn việc xác định nguyên giá và giá trị còn lại của tài 

sản, lập hồ sơ kế toán tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi có văn bản hướng dẫn cụ thể 
về những công trình đã bị thất lạc hồ sơ và đối với công trình có đủ hồ sơ.  

- Kính đề nghị UBND tỉnh bố trí nguồn vốn cho UBND huyện để thuê đơn 
vị tư vấn khảo sát, thiết kế khôi phục lại hồ sơ, đánh giá lại hiện trạng công trình, 

phô tô các tài liệu có liên quan để gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 
Sở Tài chính lấy ý kiến theo Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 20/11/2018 của 

UBND tỉnh. 
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Trên đây là kết quả thực hiện Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 
16/11/2017 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết 

cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn huyện. Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ kính báo 
cáo./.  

 

 Nơi nhận: 
- Sở Tài chính; 
- Sở Nông nghiệp và PTNT; 
- Chi cục thủy lợi; 
- CT, PCT UBND huyện; 
- Văn phòng huyện; 
- Phòng NN&PTNT; 
- Lưu: VT. 
file.doc 
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PHỤ LỤC 1: BÁO CÁO 

Tình hình quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trước ngày Nghị định số 129/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành 

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày     /5/2022 của UBND huyện) 

 

STT 

Tên 

TSKCHT 

thủy lợi 

Số 

lượng 

tài sản 

Đối tượng, 

hình thức 

giao quản lý 

TSKCHT 

thủy lợi 

Đối tượng, 

hình thức 

giao khai 
thác 

TSKCHT 

thủy lợi 

Đối tượng, 

hình thức giao 

quản lý, khai 

thác TSKCHT 

thủy lợi 

Đối tượng 

thực hiện 

hạch toán, 

kế toán 
TSKCHT 

thủy lợi/văn 

bản áp 

dụng 

Chế độ 

quản lý, 

tính hao 

mòn/ khấu 

hao đối với 

TSKCHT 

thủy lợi 

Phương 

thức khai 
thác tài 

sản 

Hồ sơ pháp lý về đất 

gắn với công trình 
Ghi 
chú 

Đã có hồ 

sơ pháp 

lý 

Chưa có 

hồ sơ 

pháp lý 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Đập Tà Noát 1 

UBND xã Ba 

Ngạc 

UBND xã Ba 

Ngạc 
UBND xã Ba Ngạc 

UBND xã Ba 

Ngạc 

UBND xã Ba 

Ngạc 

UBND xã Ba 
Ngạc tự quản 

lý khai thác 

  X   

2 

Đập Nước Lầy 1 

UBND xã Ba 
Ngạc 

UBND xã Ba 
Ngạc 

UBND xã Ba Ngạc 
UBND xã Ba 

Ngạc 
UBND xã Ba 

Ngạc 

UBND xã Ba 
Ngạc tự quản 
lý khai thác 

  X   

3 Đập Nước 

Nong 1 

UBND xã Ba 
Ngạc 

UBND xã Ba 
Ngạc 

UBND xã Ba Ngạc 
UBND xã Ba 

Ngạc 
UBND xã Ba 

Ngạc 

UBND xã Ba 
Ngạc tự quản 

lý khai thác 

Có HS pháp 
lý, chưa có 
quyết định 

cấp đất, 

    

4 Đập kênh Suối 

Hăm 1 

UBND xã Ba 

Ngạc 

UBND xã Ba 

Ngạc 
UBND xã Ba Ngạc 

UBND xã Ba 

Ngạc 

UBND xã Ba 

Ngạc 

UBND xã Ba 

Ngạc tự quản 
lý khai thác 

  X   

5 

Đập Suối Na 1 

UBND xã Ba 
Ngạc 

UBND xã Ba 
Ngạc 

UBND xã Ba Ngạc 
UBND xã Ba 

Ngạc 
UBND xã Ba 

Ngạc 

UBND xã Ba 

Ngạc tự quản 
lý khai thác 

  X   

6 
Đập Suối Hăm 1 

UBND xã Ba 
Ngạc 

UBND xã Ba 
Ngạc 

UBND xã Ba Ngạc 
UBND xã Ba 

Ngạc 
UBND xã Ba 

Ngạc 

UBND xã Ba 
Ngạc tự quản 

lý khai thác 

  X   

7 
Đập Kra Uông 1 

UBND xã Ba 
Ngạc 

UBND xã Ba 
Ngạc 

UBND xã Ba Ngạc 
UBND xã Ba 

Ngạc 
UBND xã Ba 

Ngạc 

UBND xã Ba 

Ngạc tự quản 
lý khai thác 

  X   

8 
Kênh Ông ôn -

ông Viêu 1 

UBND xã Ba 
Ngạc 

UBND xã Ba 
Ngạc 

UBND xã Ba Ngạc 
UBND xã Ba 

Ngạc 
UBND xã Ba 

Ngạc 

UBND xã Ba 
Ngạc tự quản 

lý khai thác 

  X   
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STT 

Tên 

TSKCHT 

thủy lợi 

Số 

lượng 

tài sản 

Đối tượng, 

hình thức 

giao quản lý 

TSKCHT 

thủy lợi 

Đối tượng, 

hình thức 
giao khai 

thác 

TSKCHT 

thủy lợi 

Đối tượng, 

hình thức giao 

quản lý, khai 

thác TSKCHT 

thủy lợi 

Đối tượng 

thực hiện 

hạch toán, 
kế toán 

TSKCHT 

thủy lợi/văn 

bản áp 

dụng 

Chế độ 

quản lý, 

tính hao 

mòn/ khấu 

hao đối với 

TSKCHT 
thủy lợi 

Phương 
thức khai 

thác tài 

sản 

Hồ sơ pháp lý về đất 
gắn với công trình 

Ghi 

chú 
Đã có hồ 

sơ pháp 

lý 

Chưa có 

hồ sơ 

pháp lý 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

9 

Kênh Tà Vồng 1 

UBND xã Ba 
Ngạc 

UBND xã Ba 
Ngạc 

UBND xã Ba Ngạc 
UBND xã Ba 

Ngạc 
UBND xã Ba 

Ngạc 

UBND xã Ba 
Ngạc tự quản 

lý khai thác 

Có HS pháp 
lý, chưa có 
quyết định 

cấp đất, 

    

10 

Đập Bà Ê 1 
UBND xã Ba T iêu UBND xã Ba T iêu UBND xã Ba T iêu 

UBND xã Ba 
T iêu 

UBND xã Ba 
T iêu 

UBND xã Ba 
Tiêu tự quản lý 

khai thác 
  X   

11 

Đập Nước Tỉa 1 
UBND xã Ba T iêu UBND xã Ba T iêu UBND xã Ba T iêu 

UBND xã Ba 
T iêu 

UBND xã Ba 
T iêu 

UBND xã Ba 

Tiêu tự quản lý 
khai thác 

  X   

12 

Đập Ka Giang 1 

UBND xã Ba T iêu UBND xã Ba T iêu UBND xã Ba T iêu 
UBND xã Ba 

T iêu 
UBND xã Ba 

T iêu 

UBND xã Ba 
Tiêu tự quản lý 

khai thác 

  X   

13 

Đập Làng Trui 1 

UBND xã Ba T iêu UBND xã Ba T iêu UBND xã Ba T iêu 
UBND xã Ba 

T iêu 
UBND xã Ba 

T iêu 

UBND xã Ba 
Tiêu tự quản lý 

khai thác 

Có HS pháp 
lý, chưa có 
quyết định 

cấp đất, 

    

14 
Đập Suối 

Quay- 1 

UBND xã Ba T iêu UBND xã Ba T iêu UBND xã Ba T iêu 
UBND xã Ba 

T iêu 
UBND xã Ba 

T iêu 

UBND xã Ba 
Tiêu tự quản lý 

khai thác 

Có HS pháp 
lý, chưa có 
quyết định 

cấp đất, 

    

15 

Kênh Suối Nỹ 1 

UBND xã Ba T iêu UBND xã Ba T iêu UBND xã Ba T iêu 
UBND xã Ba 

T iêu 
UBND xã Ba 

T iêu 

UBND xã Ba 
Tiêu tự quản lý 

khai thác 

Có HS pháp 
lý, chưa có 
quyết định 

cấp đất, 

    

16 

Kênh Suối Dộc 1 

UBND xã Ba T iêu UBND xã Ba T iêu UBND xã Ba T iêu 
UBND xã Ba 

T iêu 

UBND xã Ba 

T iêu 

UBND xã Ba 

Tiêu tự quản lý 
khai thác 

Có HS pháp 
lý, chưa có 

quyết định 
cấp đất, 
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STT 

Tên 

TSKCHT 

thủy lợi 

Số 

lượng 

tài sản 

Đối tượng, 

hình thức 

giao quản lý 

TSKCHT 

thủy lợi 

Đối tượng, 

hình thức 
giao khai 

thác 

TSKCHT 

thủy lợi 

Đối tượng, 

hình thức giao 

quản lý, khai 

thác TSKCHT 

thủy lợi 

Đối tượng 

thực hiện 

hạch toán, 
kế toán 

TSKCHT 

thủy lợi/văn 

bản áp 

dụng 

Chế độ 

quản lý, 

tính hao 

mòn/ khấu 

hao đối với 

TSKCHT 
thủy lợi 

Phương 
thức khai 

thác tài 

sản 

Hồ sơ pháp lý về đất 
gắn với công trình 

Ghi 

chú 
Đã có hồ 

sơ pháp 

lý 

Chưa có 

hồ sơ 

pháp lý 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

17 
Đập K.Diêu 1 

UBND xã Ba Vì UBND xã Ba Vì UBND xã Ba Vì UBND xã Ba Vì UBND xã Ba Vì 

UBND xã Ba 

Vì tự quản lý 
khai thác 

  X   

18 
Đập Nước Rò 1 

UBND xã Ba Vì UBND xã Ba Vì UBND xã Ba Vì UBND xã Ba Vì UBND xã Ba Vì 
UBND xã Ba 
Vì tự quản lý 

khai thác 
  X   

19 Kênh Mang 

Đen 1 
UBND xã Ba Vì UBND xã Ba Vì UBND xã Ba Vì UBND xã Ba Vì UBND xã Ba Vì 

UBND xã Ba 

Vì tự quản lý 
khai thác 

  X   

20 

Kênh Ma Nin 1 
UBND xã Ba Vì UBND xã Ba Vì UBND xã Ba Vì UBND xã Ba Vì UBND xã Ba Vì 

UBND xã Ba 
Vì tự quản lý 

khai thác 

  X   

21 Kênh mương 

Klui 1 
UBND xã Ba Vì UBND xã Ba Vì UBND xã Ba Vì UBND xã Ba Vì UBND xã Ba Vì 

UBND xã Ba 
Vì tự quản lý 

khai thác 

Có HS pháp 
lý, chưa có 
quyết định 

cấp đất, 

    

22 Kênh Loang K. 

Doát 1 
UBND xã Ba Vì UBND xã Ba Vì UBND xã Ba Vì UBND xã Ba Vì UBND xã Ba Vì 

UBND xã Ba 
Vì tự quản lý 

khai thác 

Có HS pháp 

lý, chưa có 
quyết định 

cấp đất, 

    

23 

Kênh Vả Vờ 1 
UBND xã Ba Vì UBND xã Ba Vì UBND xã Ba Vì UBND xã Ba Vì UBND xã Ba Vì 

UBND xã Ba 

Vì tự quản lý 
khai thác 

Có HS pháp 
lý, chưa có 

quyết định 
cấp đất, 

    

24 Kênh Mang 

Pếch 1 
UBND xã Ba Vì UBND xã Ba Vì UBND xã Ba Vì UBND xã Ba Vì UBND xã Ba Vì 

UBND xã Ba 
Vì tự quản lý 

khai thác 

  x   

25 kênh SôngRe - 

Giá Vực 1 
UBND xã Ba Vì UBND xã Ba Vì UBND xã Ba Vì UBND xã Ba Vì UBND xã Ba Vì 

UBND xã Ba 
Vì tự quản lý 

khai thác 

Có HS pháp 
lý, chưa có 
quyết định 

cấp đất, 

    

26 

Đập Vả Diêu 1 
UBND xã Ba Xa UBND xã Ba Xa UBND xã Ba Xa UBND xã Ba Xa 

UBND xã Ba 
Xa 

UBND xã Ba 

Xa tự quản lý 
khai thác 

  X   
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STT 

Tên 

TSKCHT 

thủy lợi 

Số 

lượng 

tài sản 

Đối tượng, 

hình thức 

giao quản lý 

TSKCHT 

thủy lợi 

Đối tượng, 

hình thức 
giao khai 

thác 

TSKCHT 

thủy lợi 

Đối tượng, 

hình thức giao 

quản lý, khai 

thác TSKCHT 

thủy lợi 

Đối tượng 

thực hiện 

hạch toán, 
kế toán 

TSKCHT 

thủy lợi/văn 

bản áp 

dụng 

Chế độ 

quản lý, 

tính hao 

mòn/ khấu 

hao đối với 

TSKCHT 
thủy lợi 

Phương 
thức khai 

thác tài 

sản 

Hồ sơ pháp lý về đất 
gắn với công trình 

Ghi 

chú 
Đã có hồ 

sơ pháp 

lý 

Chưa có 

hồ sơ 

pháp lý 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

27 

Kênh Mang Đi 1 
UBND xã Ba Xa UBND xã Ba Xa UBND xã Ba Xa UBND xã Ba Xa 

UBND xã Ba 
Xa 

UBND xã Ba 
Xa tự quản lý 

khai thác 
  X   

28 Kênh Mang 

Krá 1 

UBND xã Ba Xa UBND xã Ba Xa UBND xã Ba Xa UBND xã Ba Xa 
UBND xã Ba 

Xa 

UBND xã Ba 

Xa tự quản lý 
khai thác 

Có HS pháp 
lý, chưa có 

quyết định 
cấp đất, 

    

29 Kênh Nước 

Chạch 1 
UBND xã Ba Xa UBND xã Ba Xa UBND xã Ba Xa UBND xã Ba Xa 

UBND xã Ba 
Xa 

UBND xã Ba 
Xa tự quản lý 

khai thác 
  X   

30 

Kênh Vã Giăng 1 

UBND xã Ba Xa UBND xã Ba Xa UBND xã Ba Xa UBND xã Ba Xa 
UBND xã Ba 

Xa 

UBND xã Ba 
Xa tự quản lý 

khai thác 

Có HS pháp 

lý, chưa có 
quyết định 

cấp đất, 

    

31 

Kênh Gàu Diêu 1 

UBND xã Ba Xa UBND xã Ba Xa UBND xã Ba Xa UBND xã Ba Xa 
UBND xã Ba 

Xa 

UBND xã Ba 
Xa tự quản lý 

khai thác 

Có HS pháp 
lý, chưa có 
quyết định 

cấp đất, 

    

32 Kênh Mang 

Cóc 1 
UBND xã Ba Xa UBND xã Ba Xa UBND xã Ba Xa UBND xã Ba Xa 

UBND xã Ba 
Xa 

UBND xã Ba 

Xa tự quản lý 
khai thác 

  X   

33 
Kênh KDiêu-

Mang Mu 1 

UBND xã Ba Xa UBND xã Ba Xa UBND xã Ba Xa UBND xã Ba Xa 
UBND xã Ba 

Xa 

UBND xã Ba 
Xa tự quản lý 

khai thác 

Có HS pháp 

lý, chưa có 
quyết định 

cấp đất, 

    

34 Kênh Mang 

Ken 1 
UBND xã Ba Xa UBND xã Ba Xa UBND xã Ba Xa UBND xã Ba Xa 

UBND xã Ba 

Xa 

UBND xã Ba 

Xa tự quản lý 
khai thác 

  X   

35 
Kênh Vã Bay 1 

UBND xã Ba Xa UBND xã Ba Xa UBND xã Ba Xa UBND xã Ba Xa 
UBND xã Ba 

Xa 

UBND xã Ba 
Xa tự quản lý 

khai thác 
  X   



 
8 

 

 

STT 

Tên 

TSKCHT 

thủy lợi 

Số 

lượng 

tài sản 

Đối tượng, 

hình thức 

giao quản lý 

TSKCHT 

thủy lợi 

Đối tượng, 

hình thức 
giao khai 

thác 

TSKCHT 

thủy lợi 

Đối tượng, 

hình thức giao 

quản lý, khai 

thác TSKCHT 

thủy lợi 

Đối tượng 

thực hiện 

hạch toán, 
kế toán 

TSKCHT 

thủy lợi/văn 

bản áp 

dụng 

Chế độ 

quản lý, 

tính hao 

mòn/ khấu 

hao đối với 

TSKCHT 
thủy lợi 

Phương 
thức khai 

thác tài 

sản 

Hồ sơ pháp lý về đất 
gắn với công trình 

Ghi 

chú 
Đã có hồ 

sơ pháp 

lý 

Chưa có 

hồ sơ 

pháp lý 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

36 Kênh Vả 

Chạch 1 
UBND xã Ba Xa UBND xã Ba Xa UBND xã Ba Xa UBND xã Ba Xa 

UBND xã Ba 
Xa 

UBND xã Ba 
Xa tự quản lý 

khai thác 
  X   

37 
Kênh Ga Ra 1 

UBND xã Ba Xa UBND xã Ba Xa UBND xã Ba Xa UBND xã Ba Xa 
UBND xã Ba 

Xa 

UBND xã Ba 

Xa tự quản lý 
khai thác 

  X   

38 

Đập Đồng Mon 1 
UBND xã Ba Tô UBND xã Ba Tô UBND xã Ba Tô UBND xã Ba Tô UBND xã Ba Tô 

UBND xã Ba 

Tô tự quản lý 
khai thác 

  X   

39 
Đập Rượng 

Ngơm 1 

UBND xã Ba Tô UBND xã Ba Tô UBND xã Ba Tô UBND xã Ba Tô UBND xã Ba Tô 
UBND xã Ba 
Tô tự quản lý 

khai thác 

  X   

40 

Đập Tò Mo 1 

UBND xã Ba Tô UBND xã Ba Tô UBND xã Ba Tô UBND xã Ba Tô UBND xã Ba Tô 
UBND xã Ba 
Tô tự quản lý 

khai thác 

Có HS pháp 
lý, chưa có 
quyết định 

cấp đất, 

    

41 

Đập Vả Ranh 1 
UBND xã Ba Tô UBND xã Ba Tô UBND xã Ba Tô UBND xã Ba Tô UBND xã Ba Tô 

UBND xã Ba 

Tô tự quản lý 
khai thác 

  X   

42 Đập Loan 

Roan 1 
UBND xã Ba Tô UBND xã Ba Tô UBND xã Ba Tô UBND xã Ba Tô UBND xã Ba Tô 

UBND xã Ba 
Tô tự quản lý 

khai thác 
  X   

43 

Kênh Mô Lang 1 
UBND xã Ba Tô UBND xã Ba Tô UBND xã Ba Tô UBND xã Ba Tô UBND xã Ba Tô 

UBND xã Ba 
Tô tự quản lý 

khai thác 
  X   

44 

Kênh Va Ly 1 
UBND xã Ba Tô UBND xã Ba Tô UBND xã Ba Tô UBND xã Ba Tô UBND xã Ba Tô 

UBND xã Ba 
Tô tự quản lý 

khai thác 
  X   



 
9 

 

 

STT 

Tên 

TSKCHT 

thủy lợi 

Số 

lượng 

tài sản 

Đối tượng, 

hình thức 

giao quản lý 

TSKCHT 

thủy lợi 

Đối tượng, 

hình thức 
giao khai 

thác 

TSKCHT 

thủy lợi 

Đối tượng, 

hình thức giao 

quản lý, khai 

thác TSKCHT 

thủy lợi 

Đối tượng 

thực hiện 

hạch toán, 
kế toán 

TSKCHT 

thủy lợi/văn 

bản áp 

dụng 

Chế độ 

quản lý, 

tính hao 

mòn/ khấu 

hao đối với 

TSKCHT 
thủy lợi 

Phương 
thức khai 

thác tài 

sản 

Hồ sơ pháp lý về đất 
gắn với công trình 

Ghi 

chú 
Đã có hồ 

sơ pháp 

lý 

Chưa có 

hồ sơ 

pháp lý 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

45 

Kênh Ra Vớt 1 
UBND xã Ba Tô UBND xã Ba Tô UBND xã Ba Tô UBND xã Ba Tô UBND xã Ba Tô 

UBND xã Ba 
Tô tự quản lý 

khai thác 

  X   

46 Kênh Đồng 

Mít 1 
UBND xã Ba Tô UBND xã Ba Tô UBND xã Ba Tô UBND xã Ba Tô UBND xã Ba Tô 

UBND xã Ba 
Tô tự quản lý 

khai thác 
  X   

47 Kênh Nước 

Lúa 1 
UBND xã Ba Tô UBND xã Ba Tô UBND xã Ba Tô UBND xã Ba Tô UBND xã Ba Tô 

UBND xã Ba 
Tô tự quản lý 

khai thác 
  X   

48 

Kênh Phi Tài 1 
UBND xã Ba Tô UBND xã Ba Tô UBND xã Ba Tô UBND xã Ba Tô UBND xã Ba Tô 

UBND xã Ba 
Tô tự quản lý 

khai thác 

  X   

49 

Kênh Nước Tố 1 
UBND xã Ba Tô UBND xã Ba Tô UBND xã Ba Tô UBND xã Ba Tô UBND xã Ba Tô 

UBND xã Ba 

Tô tự quản lý 
khai thác 

  X   

50 

Kênh  Tu Lui  1 
UBND xã Ba Tô UBND xã Ba Tô UBND xã Ba Tô UBND xã Ba Tô UBND xã Ba Tô 

UBND xã Ba 
Tô tự quản lý 

khai thác 

Có HS pháp 
lý, chưa có 
quyết định 

cấp đất, 

    

51 

Kênh  Ta Mo 1 
UBND xã Ba Tô UBND xã Ba Tô UBND xã Ba Tô UBND xã Ba Tô UBND xã Ba Tô 

UBND xã Ba 
Tô tự quản lý 

khai thác 
  X   

52 Đập Nước 

Lang 1 
UBND xã Ba Dinh 

UBND xã Ba 
Dinh 

UBND xã Ba Dinh 
UBND xã Ba 

Dinh 
UBND xã Ba 

Dinh 

UBND xã Ba 
Dinh tự quản lý 

khai thác 
  X   

53 
Đập Nước 

Peng 1 

UBND xã Ba Dinh 
UBND xã Ba 

Dinh 
UBND xã Ba Dinh 

UBND xã Ba 
Dinh 

UBND xã Ba 
Dinh 

UBND xã Ba 
Dinh tự quản lý 

khai thác 
  X   



 
10 

 

 

STT 

Tên 

TSKCHT 

thủy lợi 

Số 

lượng 

tài sản 

Đối tượng, 

hình thức 

giao quản lý 

TSKCHT 

thủy lợi 

Đối tượng, 

hình thức 
giao khai 

thác 

TSKCHT 

thủy lợi 

Đối tượng, 

hình thức giao 

quản lý, khai 

thác TSKCHT 

thủy lợi 

Đối tượng 

thực hiện 

hạch toán, 
kế toán 

TSKCHT 

thủy lợi/văn 

bản áp 

dụng 

Chế độ 

quản lý, 

tính hao 

mòn/ khấu 

hao đối với 

TSKCHT 
thủy lợi 

Phương 
thức khai 

thác tài 

sản 

Hồ sơ pháp lý về đất 
gắn với công trình 

Ghi 

chú 
Đã có hồ 

sơ pháp 

lý 

Chưa có 

hồ sơ 

pháp lý 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

54 Đập Nước 

Ghèm 1 
UBND xã Ba Dinh 

UBND xã Ba 
Dinh 

UBND xã Ba Dinh 
UBND xã Ba 

Dinh 
UBND xã Ba 

Dinh 

UBND xã Ba 
Dinh tự quản lý 

khai thác 

  X   

55 Đập kênh PA 

Ó 1 
UBND xã Ba Dinh 

UBND xã Ba 

Dinh 
UBND xã Ba Dinh 

UBND xã Ba 

Dinh 

UBND xã Ba 

Dinh 

UBND xã Ba 

Dinh tự quản lý 
khai thác 

  X   

56 

Đập Nước Tiên 1 
UBND xã Ba Dinh 

UBND xã Ba 
Dinh 

UBND xã Ba Dinh 
UBND xã Ba 

Dinh 
UBND xã Ba 

Dinh 

UBND xã Ba 
Dinh tự quản lý 

khai thác 
  X   

57 Đập dâng Bra 

Bôn 1 
UBND xã Ba Dinh 

UBND xã Ba 
Dinh 

UBND xã Ba Dinh 
UBND xã Ba 

Dinh 
UBND xã Ba 

Dinh 

UBND xã Ba 
Dinh tự quản lý 

khai thác 

Có HS pháp 

lý, chưa có 
quyết định 

cấp đất, 

    

58 Kênh Nước 

Lang 1 1 
UBND xã Ba Dinh 

UBND xã Ba 
Dinh 

UBND xã Ba Dinh 
UBND xã Ba 

Dinh 
UBND xã Ba 

Dinh 

UBND xã Ba 
Dinh tự quản lý 

khai thác 
  X   

59 

Kênh Nước Lô 1 

UBND xã Ba Dinh 
UBND xã Ba 

Dinh 
UBND xã Ba Dinh 

UBND xã Ba 
Dinh 

UBND xã Ba 
Dinh 

UBND xã Ba 

Dinh tự quản lý 
khai thác 

  X   

60 Kênh Mang 

Đốc 1 
UBND xã Ba Dinh 

UBND xã Ba 
Dinh 

UBND xã Ba Dinh 
UBND xã Ba 

Dinh 
UBND xã Ba 

Dinh 

UBND xã Ba 
Dinh tự quản lý 

khai thác 
  X   

61 
Kênh Ma 

Mang 1 

UBND xã Ba Dinh 
UBND xã Ba 

Dinh 
UBND xã Ba Dinh 

UBND xã Ba 
Dinh 

UBND xã Ba 
Dinh 

UBND xã Ba 
Dinh tự quản lý 

khai thác 
  X   
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STT 

Tên 

TSKCHT 

thủy lợi 

Số 

lượng 

tài sản 

Đối tượng, 

hình thức 

giao quản lý 

TSKCHT 

thủy lợi 

Đối tượng, 

hình thức 
giao khai 

thác 

TSKCHT 

thủy lợi 

Đối tượng, 

hình thức giao 

quản lý, khai 

thác TSKCHT 

thủy lợi 

Đối tượng 

thực hiện 

hạch toán, 
kế toán 

TSKCHT 

thủy lợi/văn 

bản áp 

dụng 

Chế độ 

quản lý, 

tính hao 

mòn/ khấu 

hao đối với 

TSKCHT 
thủy lợi 

Phương 
thức khai 

thác tài 

sản 

Hồ sơ pháp lý về đất 
gắn với công trình 

Ghi 

chú 
Đã có hồ 

sơ pháp 

lý 

Chưa có 

hồ sơ 

pháp lý 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

62 

Kênh Vả Pha 1 

UBND xã Ba Dinh 
UBND xã Ba 

Dinh 
UBND xã Ba Dinh 

UBND xã Ba 
Dinh 

UBND xã Ba 
Dinh 

UBND xã Ba 
Dinh tự quản lý 

khai thác 

  X   

63 Kênh Nước 

Lang 2 1 

UBND xã Ba Dinh 
UBND xã Ba 

Dinh 
UBND xã Ba Dinh 

UBND xã Ba 
Dinh 

UBND xã Ba 
Dinh 

UBND xã Ba 
Dinh tự quản lý 

khai thác 

Có HS pháp 
lý, chưa có 
quyết định 

cấp đất, 

    

64 

Kênh Nước Xi 1 

UBND xã Ba 
Giang 

UBND xã Ba 
Giang 

UBND xã Ba Giang 
UBND xã Ba 

Giang 
UBND xã Ba 

Giang 

UBND xã Ba 

Giang tự quản 
lý khai thác 

X     

65 
Kênh Vả Ka 

Ra 1 

UBND xã Ba 
Giang 

UBND xã Ba 
Giang 

UBND xã Ba Giang 
UBND xã Ba 

Giang 
UBND xã Ba 

Giang 

UBND xã Ba 
Giang tự quản 

lý khai thác 

  X   

66 

Kênh Hro 1 

UBND xã Ba 
Giang 

UBND xã Ba 
Giang 

UBND xã Ba Giang 
UBND xã Ba 

Giang 
UBND xã Ba 

Giang 

UBND xã Ba 
Giang tự quản 
lý khai thác 

Có HS pháp 
lý, chưa có 
quyết định 

cấp đất, 

    

67 Kênh Làng 

Chai 1 

UBND xã Ba 
Giang 

UBND xã Ba 
Giang 

UBND xã Ba Giang 
UBND xã Ba 

Giang 
UBND xã Ba 

Giang 

UBND xã Ba 
Giang tự quản 
lý khai thác 

Có HS pháp 
lý, chưa có 
quyết định 

cấp đất, 

    

68 
Kênh Nước 

Khôn 1 

UBND xã Ba 

Giang 

UBND xã Ba 

Giang 
UBND xã Ba Giang 

UBND xã Ba 

Giang 

UBND xã Ba 

Giang 

UBND xã Ba 
Giang tự quản 

lý khai thác 

  X   
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STT 

Tên 

TSKCHT 

thủy lợi 

Số 

lượng 

tài sản 

Đối tượng, 

hình thức 

giao quản lý 

TSKCHT 

thủy lợi 

Đối tượng, 

hình thức 
giao khai 

thác 

TSKCHT 

thủy lợi 

Đối tượng, 

hình thức giao 

quản lý, khai 

thác TSKCHT 

thủy lợi 

Đối tượng 

thực hiện 

hạch toán, 
kế toán 

TSKCHT 

thủy lợi/văn 

bản áp 

dụng 

Chế độ 

quản lý, 

tính hao 

mòn/ khấu 

hao đối với 

TSKCHT 
thủy lợi 

Phương 
thức khai 

thác tài 

sản 

Hồ sơ pháp lý về đất 
gắn với công trình 

Ghi 

chú 
Đã có hồ 

sơ pháp 

lý 

Chưa có 

hồ sơ 

pháp lý 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

69 
Kênh Mang 

Lác 1 

UBND xã Ba 
Giang 

UBND xã Ba 
Giang 

UBND xã Ba Giang 
UBND xã Ba 

Giang 
UBND xã Ba 

Giang 

UBND xã Ba 
Giang tự quản 

lý khai thác 

  X   

70 Kênh Tà Dóc 

Đ. Nà 1 

UBND xã Ba 
Giang 

UBND xã Ba 
Giang 

UBND xã Ba Giang 
UBND xã Ba 

Giang 
UBND xã Ba 

Giang 

UBND xã Ba 
Giang tự quản 
lý khai thác 

  X   

71 
Đập Đồng 

Rồng 1 

UBND xã Ba Bích UBND xã Ba Bích UBND xã Ba Bích 
UBND xã Ba 

Bích 
UBND xã Ba 

Bích 

UBND xã Ba 
Bích tự quản lý 

khai thác 
  X   

72 

Đập Con Rã 1 

UBND xã Ba Bích UBND xã Ba Bích UBND xã Ba Bích 
UBND xã Ba 

Bích 
UBND xã Ba 

Bích 

UBND xã Ba 
Bích tự quản lý 

khai thác 
  X   

73 
Đập Nước 

Đang 1 

UBND xã Ba Bích UBND xã Ba Bích UBND xã Ba Bích 
UBND xã Ba 

Bích 

UBND xã Ba 

Bích 

UBND xã Ba 

Bích tự quản lý 
khai thác 

  X   

74 

Đập Làng Diều 1 

UBND xã Ba Bích UBND xã Ba Bích UBND xã Ba Bích 
UBND xã Ba 

Bích 
UBND xã Ba 

Bích 

UBND xã Ba 
Bích tự quản lý 

khai thác 

Có HS pháp 
lý, chưa có 
quyết định 

cấp đất, 

    

75 

Đập Nước Trổ- 1 

UBND xã Ba Bích UBND xã Ba Bích UBND xã Ba Bích 
UBND xã Ba 

Bích 
UBND xã Ba 

Bích 

UBND xã Ba 
Bích tự quản lý 

khai thác 

  X   

76 

Đập Đồng Cam 1 
UBND xã Ba Bích UBND xã Ba Bích UBND xã Ba Bích 

UBND xã Ba 

Bích 

UBND xã Ba 

Bích 

UBND xã Ba 

Bích tự quản lý 
khai thác 

  X   
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STT 

Tên 

TSKCHT 

thủy lợi 

Số 

lượng 

tài sản 

Đối tượng, 

hình thức 

giao quản lý 

TSKCHT 

thủy lợi 

Đối tượng, 

hình thức 
giao khai 

thác 

TSKCHT 

thủy lợi 

Đối tượng, 

hình thức giao 

quản lý, khai 

thác TSKCHT 

thủy lợi 

Đối tượng 

thực hiện 

hạch toán, 
kế toán 

TSKCHT 

thủy lợi/văn 

bản áp 

dụng 

Chế độ 

quản lý, 

tính hao 

mòn/ khấu 

hao đối với 

TSKCHT 
thủy lợi 

Phương 
thức khai 

thác tài 

sản 

Hồ sơ pháp lý về đất 
gắn với công trình 

Ghi 

chú 
Đã có hồ 

sơ pháp 

lý 

Chưa có 

hồ sơ 

pháp lý 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

77 

Đập Nước Noa 1 
UBND xã Ba Bích UBND xã Ba Bích UBND xã Ba Bích 

UBND xã Ba 
Bích 

UBND xã Ba 
Bích 

UBND xã Ba 
Bích tự quản lý 

khai thác 

Có HS pháp 

lý, chưa có 
quyết định 

cấp đất, 

    

78 

Đập Suối 

Lương 1 

UBND xã Ba Bích UBND xã Ba Bích UBND xã Ba Bích 
UBND xã Ba 

Bích 
UBND xã Ba 

Bích 

UBND xã Ba 
Bích tự quản lý 

khai thác 
  X   

79 

Đập Nước Đọt 1 

UBND xã Ba Bích UBND xã Ba Bích UBND xã Ba Bích 
UBND xã Ba 

Bích 
UBND xã Ba 

Bích 

UBND xã Ba 

Bích tự quản lý 
khai thác 

Có HS pháp 

lý, chưa có 
quyết định 

cấp đất, 

    

80 

Đập Nước Cam 1 

UBND xã Ba Bích UBND xã Ba Bích UBND xã Ba Bích 
UBND xã Ba 

Bích 

UBND xã Ba 

Bích 

UBND xã Ba 
Bích tự quản lý 

khai thác 

Có HS pháp 
lý, chưa có 

quyết định 
cấp đất, 

    

81 

Kênh Con Sẻ 1 
UBND xã Ba Bích UBND xã Ba Bích UBND xã Ba Bích 

UBND xã Ba 
Bích 

UBND xã Ba 
Bích 

UBND xã Ba 
Bích tự quản lý 

khai thác 
  X   

82 Kênh suối 

Vraong 1 
UBND xã Ba Bích UBND xã Ba Bích UBND xã Ba Bích 

UBND xã Ba 
Bích 

UBND xã Ba 
Bích 

UBND xã Ba 

Bích tự quản lý 
khai thác 

  X   

83 Đập Mang 

Tương 1 
UBND xã Ba 

NAM 
UBND xã Ba 

NAM 
UBND xã Ba NAM 

UBND xã Ba 
NAM 

UBND xã Ba 
NAM 

UBND xã Ba 
Nam tự quản lý 

khai thác 
  X   

84 

Đập Mang Xao 1 

UBND xã Ba 
NAM 

UBND xã Ba 
NAM 

UBND xã Ba NAM 
UBND xã Ba 

NAM 
UBND xã Ba 

NAM 

UBND xã Ba 
Nam tự quản lý 

khai thác 

  X   

85 
Đập Ka Lách 1 

UBND xã Ba Lế UBND xã Ba Lế UBND xã Ba Lế UBND xã Ba Lế UBND xã Ba Lế 
UBND xã Ba 
Lế tự quản lý 

khai thác 
  X   



 
14 

 

 

STT 

Tên 

TSKCHT 

thủy lợi 

Số 

lượng 

tài sản 

Đối tượng, 

hình thức 

giao quản lý 

TSKCHT 

thủy lợi 

Đối tượng, 

hình thức 
giao khai 

thác 

TSKCHT 

thủy lợi 

Đối tượng, 

hình thức giao 

quản lý, khai 

thác TSKCHT 

thủy lợi 

Đối tượng 

thực hiện 

hạch toán, 
kế toán 

TSKCHT 

thủy lợi/văn 

bản áp 

dụng 

Chế độ 

quản lý, 

tính hao 

mòn/ khấu 

hao đối với 

TSKCHT 
thủy lợi 

Phương 
thức khai 

thác tài 

sản 

Hồ sơ pháp lý về đất 
gắn với công trình 

Ghi 

chú 
Đã có hồ 

sơ pháp 

lý 

Chưa có 

hồ sơ 

pháp lý 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

86 

Đập Nước Tân 1 

UBND xã Ba Lế UBND xã Ba Lế UBND xã Ba Lế UBND xã Ba Lế UBND xã Ba Lế 
UBND xã Ba 
Lế tự quản lý 

khai thác 

  X   

87 

Đập Đồng Lau 1 
UBND xã Ba Lế UBND xã Ba Lế UBND xã Ba Lế UBND xã Ba Lế UBND xã Ba Lế 

UBND xã Ba 

Lế tự quản lý 
khai thác 

  X   

88 

Đập Nước Cốp 1 
UBND xã Ba Lế UBND xã Ba Lế UBND xã Ba Lế UBND xã Ba Lế UBND xã Ba Lế 

UBND xã Ba 
Lế tự quản lý 

khai thác 

Có HS pháp 
lý, chưa có 
quyết định 

cấp đất, 

    

89 

Đập Gọi Lế 1 
UBND xã Ba Lế UBND xã Ba Lế UBND xã Ba Lế UBND xã Ba Lế UBND xã Ba Lế 

UBND xã Ba 
Lế tự quản lý 

khai thác 

Có HS pháp 
lý, chưa có 
quyết định 

cấp đất, 

    

90 

Đập Nước Tiêu 1 
UBND xã Ba Lế UBND xã Ba Lế UBND xã Ba Lế UBND xã Ba Lế UBND xã Ba Lế 

UBND xã Ba 

Lế tự quản lý 
khai thác 

Có HS pháp 

lý, chưa có 
quyết định 

cấp đất, 

    

91 

Đập Nước Lế 1 

UBND xã Ba Lế UBND xã Ba Lế UBND xã Ba Lế UBND xã Ba Lế UBND xã Ba Lế 
UBND xã Ba 
Lế tự quản lý 

khai thác 

Có HS pháp 
lý, chưa có 
quyết định 

cấp đất, 

    

92 Kênh xứ Đồng 

Lâm 1 
UBND xã Ba Lế UBND xã Ba Lế UBND xã Ba Lế UBND xã Ba Lế UBND xã Ba Lế 

UBND xã Ba 
Lế tự quản lý 

khai thác 

Có HS pháp 
lý, chưa có 
quyết định 

cấp đất, 

    

93 

Kênh Đồng 

Thu Thôn 

Đồng Lau 1 
UBND xã Ba Lế UBND xã Ba Lế UBND xã Ba Lế UBND xã Ba Lế UBND xã Ba Lế 

UBND xã Ba 
Lế tự quản lý 

khai thác 

Có HS pháp 

lý, chưa có 
quyết định 

cấp đất, 

    



 
15 

 

 

STT 

Tên 

TSKCHT 

thủy lợi 

Số 

lượng 

tài sản 

Đối tượng, 

hình thức 

giao quản lý 

TSKCHT 

thủy lợi 

Đối tượng, 

hình thức 
giao khai 

thác 

TSKCHT 

thủy lợi 

Đối tượng, 

hình thức giao 

quản lý, khai 

thác TSKCHT 

thủy lợi 

Đối tượng 

thực hiện 

hạch toán, 
kế toán 

TSKCHT 

thủy lợi/văn 

bản áp 

dụng 

Chế độ 

quản lý, 

tính hao 

mòn/ khấu 

hao đối với 

TSKCHT 
thủy lợi 

Phương 
thức khai 

thác tài 

sản 

Hồ sơ pháp lý về đất 
gắn với công trình 

Ghi 

chú 
Đã có hồ 

sơ pháp 

lý 

Chưa có 

hồ sơ 

pháp lý 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

94 

Hồ Tôn Dung 1 

UBND thị trấn Ba 
Tơ 

UBND thị trấn Ba 
Tơ 

UBND thị trấn Ba 
Tơ 

UBND thị trấn 
Ba Tơ 

UBND thị trấn 
Ba Tơ 

UBND thị trấn 
Ba Tơ tự quản 

lý khai thác 

  X   

95 

Đập Vả Nhăn 1 

UBND thị trấn Ba 

Tơ 

UBND thị trấn Ba 

Tơ 

UBND thị trấn Ba 

Tơ 

UBND thị trấn 

Ba Tơ 

UBND thị trấn 

Ba Tơ 

UBND thị trấn 

Ba Tơ tự quản 
lý khai thác 

  X   

96 
Đập Nước 

Trinh 1 

UBND thị trấn Ba 
Tơ 

UBND thị trấn Ba 
Tơ 

UBND thị trấn Ba 
Tơ 

UBND thị trấn 
Ba Tơ 

UBND thị trấn 
Ba Tơ 

UBND thị trấn 

Ba Tơ tự quản 
lý khai thác 

Có HS pháp 

lý, chưa có 
quyết định 

cấp đất, 

    

97 

Kênh I On 1 

UBND thị trấn Ba 
Tơ 

UBND thị trấn Ba 
Tơ 

UBND thị trấn Ba 
Tơ 

UBND thị trấn 
Ba Tơ 

UBND thị trấn 
Ba Tơ 

UBND thị trấn 
Ba Tơ tự quản 
lý khai thác 

  X   

98 

Kênh Vã Nhăn 1 

UBND thị trấn Ba 
Tơ 

UBND thị trấn Ba 
Tơ 

UBND thị trấn Ba 
Tơ 

UBND thị trấn 
Ba Tơ 

UBND thị trấn 
Ba Tơ 

UBND thị trấn 
Ba Tơ tự quản 
lý khai thác 

  X   

99 
Kênh Nước 

Dong 1 1 

UBND thị trấn Ba 
Tơ 

UBND thị trấn Ba 
Tơ 

UBND thị trấn Ba 
Tơ 

UBND thị trấn 
Ba Tơ 

UBND thị trấn 
Ba Tơ 

UBND thị trấn 
Ba Tơ tự quản 
lý khai thác 

  X   

100 
Kênh Nước 

Dong 14 1 

UBND thị trấn Ba 
Tơ 

UBND thị trấn Ba 
Tơ 

UBND thị trấn Ba 
Tơ 

UBND thị trấn 
Ba Tơ 

UBND thị trấn 
Ba Tơ 

UBND thị trấn 
Ba Tơ tự quản 

lý khai thác 

  X   



 
16 

 

 

STT 

Tên 

TSKCHT 

thủy lợi 

Số 

lượng 

tài sản 

Đối tượng, 

hình thức 

giao quản lý 

TSKCHT 

thủy lợi 

Đối tượng, 

hình thức 
giao khai 

thác 

TSKCHT 

thủy lợi 

Đối tượng, 

hình thức giao 

quản lý, khai 

thác TSKCHT 

thủy lợi 

Đối tượng 

thực hiện 

hạch toán, 
kế toán 

TSKCHT 

thủy lợi/văn 

bản áp 

dụng 

Chế độ 

quản lý, 

tính hao 

mòn/ khấu 

hao đối với 

TSKCHT 
thủy lợi 

Phương 
thức khai 

thác tài 

sản 

Hồ sơ pháp lý về đất 
gắn với công trình 

Ghi 

chú 
Đã có hồ 

sơ pháp 

lý 

Chưa có 

hồ sơ 

pháp lý 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

101 

Kênh I Côi 1 

UBND thị trấn Ba 
Tơ 

UBND thị trấn Ba 
Tơ 

UBND thị trấn Ba 
Tơ 

UBND thị trấn 
Ba Tơ 

UBND thị trấn 
Ba Tơ 

UBND thị trấn 
Ba Tơ tự quản 

lý khai thác 

  X   

102 Kênh ông In-

ông THUỐC 1 

UBND thị trấn Ba 

Tơ 

UBND thị trấn Ba 

Tơ 

UBND thị trấn Ba 

Tơ 

UBND thị trấn 

Ba Tơ 

UBND thị trấn 

Ba Tơ 

UBND thị trấn 

Ba Tơ tự quản 
lý khai thác 

Có HS pháp 
lý, chưa có 

quyết định 
cấp đất, 

    

103 

KCH kênh 

mương  Ông 

Ghĩa thôn nước 

I Côi đến đồng 

I Côi 1 

UBND thị trấn Ba 
Tơ 

UBND thị trấn Ba 
Tơ 

UBND thị trấn Ba 
Tơ 

UBND thị trấn 
Ba Tơ 

UBND thị trấn 
Ba Tơ 

UBND thị trấn 
Ba Tơ tự quản 
lý khai thác 

Có HS pháp 
lý, chưa có 
quyết định 

cấp đất, 

    

104 

Đập Nước Ria 1 

UBND XÃ BA 
Cung 

UBND XÃ BA 
Cung 

UBND XÃ BA Cung 
UBND XÃ BA 

Cung 
UBND XÃ BA 

Cung 

UBND  Ba 
Cung tự quản 
lý khai thác 

  X   

105 

Đập Nước Ren 1 

UBND XÃ BA 
Cung 

UBND XÃ BA 
Cung 

UBND XÃ BA Cung 
UBND XÃ BA 

Cung 
UBND XÃ BA 

Cung 

UBND  Ba 

Cung tự quản 
lý khai thác 

Có HS pháp 

lý, chưa có 
quyết định 

cấp đất, 

    

106 

Đập Con Cua 1 

UBND XÃ BA 
Cung 

UBND XÃ BA 
Cung 

UBND XÃ BA Cung 
UBND XÃ BA 

Cung 
UBND XÃ BA 

Cung 

UBND  Ba 
Cung tự quản 
lý khai thác 

Có HS pháp 

lý, chưa có 
quyết định 

cấp đất, 

    

107 

Kênh Tà Noát 1 

UBND XÃ BA 

Cung 

UBND XÃ BA 

Cung 
UBND XÃ BA Cung 

UBND XÃ BA 

Cung 

UBND XÃ BA 

Cung 

UBND  Ba 

Cung tự quản 
lý khai thác 

      

108 

Kênh Bà Ghít I 1 

UBND XÃ BA 
Cung 

UBND XÃ BA 
Cung 

UBND XÃ BA Cung 
UBND XÃ BA 

Cung 
UBND XÃ BA 

Cung 

UBND  Ba 

Cung tự quản 
lý khai thác 

      



 
17 

 

 

STT 

Tên 

TSKCHT 

thủy lợi 

Số 

lượng 

tài sản 

Đối tượng, 

hình thức 

giao quản lý 

TSKCHT 

thủy lợi 

Đối tượng, 

hình thức 
giao khai 

thác 

TSKCHT 

thủy lợi 

Đối tượng, 

hình thức giao 

quản lý, khai 

thác TSKCHT 

thủy lợi 

Đối tượng 

thực hiện 

hạch toán, 
kế toán 

TSKCHT 

thủy lợi/văn 

bản áp 

dụng 

Chế độ 

quản lý, 

tính hao 

mòn/ khấu 

hao đối với 

TSKCHT 
thủy lợi 

Phương 
thức khai 

thác tài 

sản 

Hồ sơ pháp lý về đất 
gắn với công trình 

Ghi 

chú 
Đã có hồ 

sơ pháp 

lý 

Chưa có 

hồ sơ 

pháp lý 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

109 Kênh Đồng 

Dâu trên 1 

UBND XÃ BA 
Cung 

UBND XÃ BA 
Cung 

UBND XÃ BA Cung 
UBND XÃ BA 

Cung 
UBND XÃ BA 

Cung 

UBND  Ba 
Cung tự quản 
lý khai thác 

      

110 Kênh Đồng 

Dâu giữa 1 
UBND XÃ BA 

Cung 

UBND XÃ BA 

Cung 
UBND XÃ BA Cung 

UBND XÃ BA 

Cung 

UBND XÃ BA 

Cung 

UBND  Ba 
Cung tự quản 

lý khai thác 

      

111 

Kênh Dốc Mốc 1 

UBND XÃ BA 
Cung 

UBND XÃ BA 
Cung 

UBND XÃ BA Cung 
UBND XÃ BA 

Cung 
UBND XÃ BA 

Cung 

UBND  Ba 
Cung tự quản 
lý khai thác 

      

112 

Kênh I Tờ 1 

UBND XÃ BA 
Cung 

UBND XÃ BA 
Cung 

UBND XÃ BA Cung 
UBND XÃ BA 

Cung 
UBND XÃ BA 

Cung 

UBND  Ba 
Cung tự quản 
lý khai thác 

      

113 Kênh Đồng 

Rong 1 

UBND XÃ BA 
Cung 

UBND XÃ BA 
Cung 

UBND XÃ BA Cung 
UBND XÃ BA 

Cung 
UBND XÃ BA 

Cung 

UBND  Ba 
Cung tự quản 

lý khai thác 

Có HS pháp 
lý, chưa có 
quyết định 

cấp đất, 

    

114 

Kênh Mẹ Lẫy 1 

UBND XÃ BA 
Cung 

UBND XÃ BA 
Cung 

UBND XÃ BA Cung 
UBND XÃ BA 

Cung 
UBND XÃ BA 

Cung 

UBND  Ba 
Cung tự quản 
lý khai thác 

Có HS pháp 
lý, chưa có 
quyết định 

cấp đất, 

    

115 Kênh Dốc 

Mốc1 1 
UBND XÃ BA 

Cung 
UBND XÃ BA 

Cung 
UBND XÃ BA Cung 

UBND XÃ BA 
Cung 

UBND XÃ BA 
Cung 

UBND  Ba 

Cung tự quản 
lý khai thác 

  X   

116 Đập Mang Mít 

1 1 

UBND XÃ BA 
Thành 

UBND XÃ BA 
Thành 

UBND XÃ BA 
Thành 

UBND XÃ BA 
Thành 

UBND XÃ BA 
Thành 

UBND  xã Ba 
Thành tự quản 

lý khai thác 

  X   

117 Đập dâng Y 

Bắc 1 

UBND XÃ BA 
Thành 

UBND XÃ BA 
Thành 

UBND XÃ BA 
Thành 

UBND XÃ BA 
Thành 

UBND XÃ BA 
Thành 

UBND  xã Ba 
Thành tự quản 

lý khai thác 

Có HS pháp 
lý, chưa có 
quyết định 

cấp đất, 

    



 
18 

 

 

STT 

Tên 

TSKCHT 

thủy lợi 

Số 

lượng 

tài sản 

Đối tượng, 

hình thức 

giao quản lý 

TSKCHT 

thủy lợi 

Đối tượng, 

hình thức 
giao khai 

thác 

TSKCHT 

thủy lợi 

Đối tượng, 

hình thức giao 

quản lý, khai 

thác TSKCHT 

thủy lợi 

Đối tượng 

thực hiện 

hạch toán, 
kế toán 

TSKCHT 

thủy lợi/văn 

bản áp 

dụng 

Chế độ 

quản lý, 

tính hao 

mòn/ khấu 

hao đối với 

TSKCHT 
thủy lợi 

Phương 
thức khai 

thác tài 

sản 

Hồ sơ pháp lý về đất 
gắn với công trình 

Ghi 

chú 
Đã có hồ 

sơ pháp 

lý 

Chưa có 

hồ sơ 

pháp lý 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

118 Đập Ruộng 

Con 1 

UBND XÃ BA 
Thành 

UBND XÃ BA 
Thành 

UBND XÃ BA 
Thành 

UBND XÃ BA 
Thành 

UBND XÃ BA 
Thành 

UBND  xã Ba 
Thành tự quản 

lý khai thác 

      

119 Đập Mang Mít 

2 1 

UBND XÃ BA 
Thành 

UBND XÃ BA 
Thành 

UBND XÃ BA 
Thành 

UBND XÃ BA 
Thành 

UBND XÃ BA 
Thành 

UBND  xã Ba 
Thành tự quản 

lý khai thác 
  X   

120 

Đập Mang Kể 1 

UBND XÃ BA 
Thành 

UBND XÃ BA 
Thành 

UBND XÃ BA 
Thành 

UBND XÃ BA 
Thành 

UBND XÃ BA 
Thành 

UBND  xã Ba 
Thành tự quản 

lý khai thác 
  X   

121 

Đập Ka Lo 1 

UBND XÃ BA 
Thành 

UBND XÃ BA 
Thành 

UBND XÃ BA 
Thành 

UBND XÃ BA 
Thành 

UBND XÃ BA 
Thành 

UBND  xã Ba 
Thành tự quản 

lý khai thác 
  X   

122 Kênh Đập 

Năng 1 

UBND XÃ BA 
Thành 

UBND XÃ BA 
Thành 

UBND XÃ BA 
Thành 

UBND XÃ BA 
Thành 

UBND XÃ BA 
Thành 

UBND  xã Ba 
Thành tự quản 

lý khai thác 
  X   

123 Kênh Mang 

Mít 2 1 

UBND XÃ BA 
Thành 

UBND XÃ BA 
Thành 

UBND XÃ BA 
Thành 

UBND XÃ BA 
Thành 

UBND XÃ BA 
Thành 

UBND  xã Ba 
Thành tự quản 

lý khai thác 
  X   

124 

Kênh Bờ Dư 1 

UBND XÃ BA 
Thành 

UBND XÃ BA 
Thành 

UBND XÃ BA 
Thành 

UBND XÃ BA 
Thành 

UBND XÃ BA 
Thành 

UBND  xã Ba 
Thành tự quản 

lý khai thác 
  X   

125 

Đập Giao Thủy 1 

UBND XÃ BA 

VINH 

UBND XÃ BA 

VINH 

UBND XÃ BA 

VINH 

UBND XÃ BA 

VINH 

UBND XÃ BA 

VINH 

UBND  xã Ba 

Vinh tự quản lý 
khai thác 

  X   

126 Đập Mang 

Voang 1 

UBND XÃ BA 
VINH 

UBND XÃ BA 
VINH 

UBND XÃ BA 
VINH 

UBND XÃ BA 
VINH 

UBND XÃ BA 
VINH 

UBND  xã Ba 
Vinh tự quản lý 

khai thác 
  X   



 
19 

 

 

STT 

Tên 

TSKCHT 

thủy lợi 

Số 

lượng 

tài sản 

Đối tượng, 

hình thức 

giao quản lý 

TSKCHT 

thủy lợi 

Đối tượng, 

hình thức 
giao khai 

thác 

TSKCHT 

thủy lợi 

Đối tượng, 

hình thức giao 

quản lý, khai 

thác TSKCHT 

thủy lợi 

Đối tượng 

thực hiện 

hạch toán, 
kế toán 

TSKCHT 

thủy lợi/văn 

bản áp 

dụng 

Chế độ 

quản lý, 

tính hao 

mòn/ khấu 

hao đối với 

TSKCHT 
thủy lợi 

Phương 
thức khai 

thác tài 

sản 

Hồ sơ pháp lý về đất 
gắn với công trình 

Ghi 

chú 
Đã có hồ 

sơ pháp 

lý 

Chưa có 

hồ sơ 

pháp lý 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

127 
Đập Mương 

Gò 1 

UBND XÃ BA 
VINH 

UBND XÃ BA 
VINH 

UBND XÃ BA 
VINH 

UBND XÃ BA 
VINH 

UBND XÃ BA 
VINH 

UBND  xã Ba 
Vinh tự quản lý 

khai thác 

Có HS pháp 

lý, chưa có 
quyết định 

cấp đất, 

    

128 Đập Gia Thủy 

I 1 

UBND XÃ BA 
VINH 

UBND XÃ BA 
VINH 

UBND XÃ BA 
VINH 

UBND XÃ BA 
VINH 

UBND XÃ BA 
VINH 

UBND  xã Ba 
Vinh tự quản lý 

khai thác 

Có HS pháp 
lý, chưa có 
quyết định 

cấp đất, 

    

129 
Đập Đồng 

Cành 1 

UBND XÃ BA 
VINH 

UBND XÃ BA 
VINH 

UBND XÃ BA 
VINH 

UBND XÃ BA 
VINH 

UBND XÃ BA 
VINH 

UBND  xã Ba 
Vinh tự quản lý 

khai thác 

Có HS pháp 
lý, chưa có 
quyết định 

cấp đất, 

    

130 

Đập Đèo Nai 1 

UBND XÃ BA 
VINH 

UBND XÃ BA 
VINH 

UBND XÃ BA 
VINH 

UBND XÃ BA 
VINH 

UBND XÃ BA 
VINH 

UBND  xã Ba 
Vinh tự quản lý 

khai thác 

Có HS pháp 
lý, chưa có 
quyết định 

cấp đất, 

    

131 

Kênh Kà La 1 

UBND XÃ BA 

VINH 

UBND XÃ BA 

VINH 

UBND XÃ BA 

VINH 

UBND XÃ BA 

VINH 

UBND XÃ BA 

VINH 

UBND  xã Ba 

Vinh tự quản lý 
khai thác 

Có HS pháp 
lý, chưa có 

quyết định 
cấp đất, 

    

132 Kênh Vả 

Sương 1 

UBND XÃ BA 
VINH 

UBND XÃ BA 
VINH 

UBND XÃ BA 
VINH 

UBND XÃ BA 
VINH 

UBND XÃ BA 
VINH 

UBND  xã Ba 

Vinh tự quản lý 
khai thác 

Có HS pháp 

lý, chưa có 
quyết định 

cấp đất, 

    

133 

Kênh Pa Lũ 1 

UBND XÃ BA 

VINH 

UBND XÃ BA 

VINH 

UBND XÃ BA 

VINH 

UBND XÃ BA 

VINH 

UBND XÃ BA 

VINH 

UBND  xã Ba 
Vinh tự quản lý 

khai thác 

  X   

134 

Kênh Long Đi 1 

UBND XÃ BA 

VINH 

UBND XÃ BA 

VINH 

UBND XÃ BA 

VINH 

UBND XÃ BA 

VINH 

UBND XÃ BA 

VINH 

UBND  xã Ba 

Vinh tự quản lý 
khai thác 

Có HS pháp 
lý, chưa có 

quyết định 
cấp đất, 

    



 
20 

 

 

STT 

Tên 

TSKCHT 

thủy lợi 

Số 

lượng 

tài sản 

Đối tượng, 

hình thức 

giao quản lý 

TSKCHT 

thủy lợi 

Đối tượng, 

hình thức 
giao khai 

thác 

TSKCHT 

thủy lợi 

Đối tượng, 

hình thức giao 

quản lý, khai 

thác TSKCHT 

thủy lợi 

Đối tượng 

thực hiện 

hạch toán, 
kế toán 

TSKCHT 

thủy lợi/văn 

bản áp 

dụng 

Chế độ 

quản lý, 

tính hao 

mòn/ khấu 

hao đối với 

TSKCHT 
thủy lợi 

Phương 
thức khai 

thác tài 

sản 

Hồ sơ pháp lý về đất 
gắn với công trình 

Ghi 

chú 
Đã có hồ 

sơ pháp 

lý 

Chưa có 

hồ sơ 

pháp lý 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

135 Kênh Y Long 

Bách 1 
UBND XÃ BA 

VINH 
UBND XÃ BA 

VINH 
UBND XÃ BA 

VINH 
UBND XÃ BA 

VINH 
UBND XÃ BA 

VINH 

UBND  xã Ba 
Vinh tự quản lý 

khai thác 
  X   

136 

Kênh Long Na 1 

UBND XÃ BA 

VINH 

UBND XÃ BA 

VINH 

UBND XÃ BA 

VINH 

UBND XÃ BA 

VINH 

UBND XÃ BA 

VINH 

UBND  xã Ba 

Vinh tự quản lý 
khai thác 

  X   

137 
Kênh Nước Cá 1 

UBND XÃ BA 
VINH 

UBND XÃ BA 
VINH 

UBND XÃ BA 
VINH 

UBND XÃ BA 
VINH 

UBND XÃ BA 
VINH 

UBND  xã Ba 
Vinh tự quản lý 

khai thác 
  X   

138 

Kênh Nước Y 1 

UBND XÃ BA 
VINH 

UBND XÃ BA 
VINH 

UBND XÃ BA 
VINH 

UBND XÃ BA 
VINH 

UBND XÃ BA 
VINH 

UBND  xã Ba 
Vinh tự quản lý 

khai thác 
  X   

139 Nối Kênh Long 

Đi 1 

UBND XÃ BA 
VINH 

UBND XÃ BA 
VINH 

UBND XÃ BA 
VINH 

UBND XÃ BA 
VINH 

UBND XÃ BA 
VINH 

UBND  xã Ba 
Vinh tự quản lý 

khai thác 

Có HS pháp 

lý, chưa có 
quyết định 

cấp đất, 

    

140 Đập Gò 

Nghênh 1 

UBND XÃ BA 
Điền 

UBND XÃ BA 
Điền 

UBND XÃ BA Điền 
UBND XÃ BA 

Điền 
UBND XÃ BA 

Điền 

UBND  xã Ba 
Điền tự quản lý 

khai thác 
  X   

141 Đập Làng 

Tương 1 

UBND XÃ BA 
Điền 

UBND XÃ BA 
Điền 

UBND XÃ BA Điền 
UBND XÃ BA 

Điền 
UBND XÃ BA 

Điền 

UBND  xã Ba 

Điền tự quản lý 
khai thác 

Có HS pháp 

lý, chưa có 
quyết định 

cấp đất, 

    

142 

Đập Nể Hà 1 

UBND XÃ BA 

Điền 

UBND XÃ BA 

Điền 
UBND XÃ BA Điền 

UBND XÃ BA 

Điền 

UBND XÃ BA 

Điền 

UBND  xã Ba 
Điền tự quản lý 

khai thác 

Có HS pháp 
lý, chưa có 

quyết định 
cấp đất, 

    

143 

Kênh Gò Mít 1 

UBND XÃ BA 

Điền 

UBND XÃ BA 

Điền 
UBND XÃ BA Điền 

UBND XÃ BA 

Điền 

UBND XÃ BA 

Điền 

UBND  xã Ba 

Điền tự quản lý 
khai thác 

  X   



 
21 

 

 

STT 

Tên 

TSKCHT 

thủy lợi 

Số 

lượng 

tài sản 

Đối tượng, 

hình thức 

giao quản lý 

TSKCHT 

thủy lợi 

Đối tượng, 

hình thức 
giao khai 

thác 

TSKCHT 

thủy lợi 

Đối tượng, 

hình thức giao 

quản lý, khai 

thác TSKCHT 

thủy lợi 

Đối tượng 

thực hiện 

hạch toán, 
kế toán 

TSKCHT 

thủy lợi/văn 

bản áp 

dụng 

Chế độ 

quản lý, 

tính hao 

mòn/ khấu 

hao đối với 

TSKCHT 
thủy lợi 

Phương 
thức khai 

thác tài 

sản 

Hồ sơ pháp lý về đất 
gắn với công trình 

Ghi 

chú 
Đã có hồ 

sơ pháp 

lý 

Chưa có 

hồ sơ 

pháp lý 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

144 
Đập Trường 

An 1 

UBND XÃ BA 
ĐỘNG 

UBND XÃ BA 
ĐỘNG 

UBND XÃ BA 
ĐỘNG 

UBND XÃ BA 
ĐỘNG 

UBND XÃ BA 
ĐỘNG 

UBND  xã Ba 
Động tự quản 

lý khai thác 

  X   

145 
Đập Đồng 

Quang 1 

UBND XÃ BA 

ĐỘNG 

UBND XÃ BA 

ĐỘNG 

UBND XÃ BA 

ĐỘNG 

UBND XÃ BA 

ĐỘNG 

UBND XÃ BA 

ĐỘNG 

UBND  xã Ba 

Động tự quản 
lý khai thác 

  X   

146 
Kênh Bàu Bà 

Chánh 1 

UBND XÃ BA 
ĐỘNG 

UBND XÃ BA 
ĐỘNG 

UBND XÃ BA 
ĐỘNG 

UBND XÃ BA 
ĐỘNG 

UBND XÃ BA 
ĐỘNG 

UBND  xã Ba 
Động tự quản 
lý khai thác 

  X   

147 Kênh Ruộng 

Rộc Rân 1 

UBND XÃ BA 
ĐỘNG 

UBND XÃ BA 
ĐỘNG 

UBND XÃ BA 
ĐỘNG 

UBND XÃ BA 
ĐỘNG 

UBND XÃ BA 
ĐỘNG 

UBND  xã Ba 
Động tự quản 
lý khai thác 

  X   

148 

Kênh Rộc Bầu 1 

UBND XÃ BA 

ĐỘNG 

UBND XÃ BA 

ĐỘNG 

UBND XÃ BA 

ĐỘNG 

UBND XÃ BA 

ĐỘNG 

UBND XÃ BA 

ĐỘNG 

UBND  xã Ba 

Động tự quản 
lý khai thác 

  X   

149 

KCH nối tiếp 

kênh Trường 

An đi đồng 

Cây Sung và 

Trổng tréo 1 

UBND XÃ BA 
ĐỘNG 

UBND XÃ BA 
ĐỘNG 

UBND XÃ BA 
ĐỘNG 

UBND XÃ BA 
ĐỘNG 

UBND XÃ BA 
ĐỘNG 

UBND  xã Ba 
Động tự quản 
lý khai thác 

Có HS pháp 
lý, chưa có 
quyết định 

cấp đất, 

    

150 Kênh Rộc 

Lang 1 

UBND XÃ BA 
ĐỘNG 

UBND XÃ BA 
ĐỘNG 

UBND XÃ BA 
ĐỘNG 

UBND XÃ BA 
ĐỘNG 

UBND XÃ BA 
ĐỘNG 

UBND  xã Ba 
Động tự quản 
lý khai thác 

Có HS pháp 
lý, chưa có 
quyết định 

cấp đất, 

    

151 

Kênh Mang Kể 1 

UBND XÃ BA 
ĐỘNG 

UBND XÃ BA 
ĐỘNG 

UBND XÃ BA 
ĐỘNG 

UBND XÃ BA 
ĐỘNG 

UBND XÃ BA 
ĐỘNG 

UBND  xã Ba 

Động tự quản 
lý khai thác 

  X   



 
22 

 

 

STT 

Tên 

TSKCHT 

thủy lợi 

Số 

lượng 

tài sản 

Đối tượng, 

hình thức 

giao quản lý 

TSKCHT 

thủy lợi 

Đối tượng, 

hình thức 
giao khai 

thác 

TSKCHT 

thủy lợi 

Đối tượng, 

hình thức giao 

quản lý, khai 

thác TSKCHT 

thủy lợi 

Đối tượng 

thực hiện 

hạch toán, 
kế toán 

TSKCHT 

thủy lợi/văn 

bản áp 

dụng 

Chế độ 

quản lý, 

tính hao 

mòn/ khấu 

hao đối với 

TSKCHT 
thủy lợi 

Phương 
thức khai 

thác tài 

sản 

Hồ sơ pháp lý về đất 
gắn với công trình 

Ghi 

chú 
Đã có hồ 

sơ pháp 

lý 

Chưa có 

hồ sơ 

pháp lý 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

152 

Đập Dốc Ổi II 1 

UBND XÃ BA 
LIÊN 

UBND XÃ BA 
LIÊN 

UBND XÃ BA 
LIÊN 

UBND XÃ BA 
LIÊN 

UBND XÃ BA 
LIÊN 

UBND  xã Ba 
Liên tự quản lý 

khai thác 

Có HS pháp 

lý, chưa có 
quyết định 

cấp đất, 

    

153 Đập Đồng 

Nghệ 1 

UBND XÃ BA 

LIÊN 

UBND XÃ BA 

LIÊN 

UBND XÃ BA 

LIÊN 

UBND XÃ BA 

LIÊN 

UBND XÃ BA 

LIÊN 

UBND  xã Ba 

Liên tự quản lý 
khai thác 

Có HS pháp 
lý, chưa có 

quyết định 
cấp đất, 

    

154 Kênh hạ lưu  

Núi Ngang 1 

UBND XÃ BA 
LIÊN 

UBND XÃ BA 
LIÊN 

UBND XÃ BA 
LIÊN 

UBND XÃ BA 
LIÊN 

UBND XÃ BA 
LIÊN 

UBND  xã Ba 
Liên tự quản lý 

khai thác 
  X   

155 Kênh Ngũ 

Huỳnh Sơn 1 

UBND XÃ BA 
LIÊN 

UBND XÃ BA 
LIÊN 

UBND XÃ BA 
LIÊN 

UBND XÃ BA 
LIÊN 

UBND XÃ BA 
LIÊN 

UBND  xã Ba 
Liên tự quản lý 

khai thác 

  X   

156 

Đập Đồng Răm 1 

UBND XÃ BA 
KHÂM 

UBND XÃ BA 
KHÂM 

UBND XÃ BA 
KHÂM 

UBND XÃ BA 
KHÂM 

UBND XÃ BA 
KHÂM 

UBND  xã Ba 
Khâm tự quản 
lý khai thác 

  X   

157 

Đập Cây Khế 1 

UBND XÃ BA 
KHÂM 

UBND XÃ BA 
KHÂM 

UBND XÃ BA 
KHÂM 

UBND XÃ BA 
KHÂM 

UBND XÃ BA 
KHÂM 

UBND  xã Ba 
Khâm tự quản 
lý khai thác 

  X   

158 

Đập Ka Lưn 1 

UBND XÃ BA 
KHÂM 

UBND XÃ BA 
KHÂM 

UBND XÃ BA 
KHÂM 

UBND XÃ BA 
KHÂM 

UBND XÃ BA 
KHÂM 

UBND  xã Ba 
Khâm tự quản 

lý khai thác 

  X   

159 

Đập Ta Lát 1 

UBND XÃ BA 

KHÂM 

UBND XÃ BA 

KHÂM 

UBND XÃ BA 

KHÂM 

UBND XÃ BA 

KHÂM 

UBND XÃ BA 

KHÂM 

UBND  xã Ba 

Khâm tự quản 
lý khai thác 

Có HS pháp 
lý, chưa có 

quyết định 
cấp đất, 

    



 
23 

 

 

STT 

Tên 

TSKCHT 

thủy lợi 

Số 

lượng 

tài sản 

Đối tượng, 

hình thức 

giao quản lý 

TSKCHT 

thủy lợi 

Đối tượng, 

hình thức 
giao khai 

thác 

TSKCHT 

thủy lợi 

Đối tượng, 

hình thức giao 

quản lý, khai 

thác TSKCHT 

thủy lợi 

Đối tượng 

thực hiện 

hạch toán, 
kế toán 

TSKCHT 

thủy lợi/văn 

bản áp 

dụng 

Chế độ 

quản lý, 

tính hao 

mòn/ khấu 

hao đối với 

TSKCHT 
thủy lợi 

Phương 
thức khai 

thác tài 

sản 

Hồ sơ pháp lý về đất 
gắn với công trình 

Ghi 

chú 
Đã có hồ 

sơ pháp 

lý 

Chưa có 

hồ sơ 

pháp lý 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

160 
Đập ông 

Tượng 1 

UBND XÃ BA 
KHÂM 

UBND XÃ BA 
KHÂM 

UBND XÃ BA 
KHÂM 

UBND XÃ BA 
KHÂM 

UBND XÃ BA 
KHÂM 

UBND  xã Ba 
Khâm tự quản 
lý khai thác 

  X   

161 

Đập Sa Lung 1 

UBND XÃ BA 
TRANG 

UBND XÃ BA 
TRANG 

UBND XÃ BA 
TRANG 

UBND XÃ BA 
TRANG 

UBND XÃ BA 
TRANG 

UBND  xã Ba 
Trang tự quản 
lý khai thác 

Có HS pháp 
lý, chưa có 
quyết định 

cấp đất, 

    

162 

Đập Nước Tha 1 

UBND XÃ BA 
TRANG 

UBND XÃ BA 
TRANG 

UBND XÃ BA 
TRANG 

UBND XÃ BA 
TRANG 

UBND XÃ BA 
TRANG 

UBND  xã Ba 

Trang tự quản 
lý khai thác 

Có HS pháp 

lý, chưa có 
quyết định 

cấp đất, 

    

163 

Đập Nước Vờ 1 

UBND XÃ BA 
TRANG 

UBND XÃ BA 
TRANG 

UBND XÃ BA 
TRANG 

UBND XÃ BA 
TRANG 

UBND XÃ BA 
TRANG 

UBND  xã Ba 
Trang tự quản 
lý khai thác 

Có HS pháp 

lý, chưa có 
quyết định 

cấp đất, 

    

164 

Đập Làng Leo 1 

UBND XÃ BA 
TRANG 

UBND XÃ BA 
TRANG 

UBND XÃ BA 
TRANG 

UBND XÃ BA 
TRANG 

UBND XÃ BA 
TRANG 

UBND  xã Ba 
Trang tự quản 
lý khai thác 

Có HS pháp 
lý, chưa có 
quyết định 

cấp đất, 

    

165 

Kênh K Lăng 1 

UBND XÃ BA 
TRANG 

UBND XÃ BA 
TRANG 

UBND XÃ BA 
TRANG 

UBND XÃ BA 
TRANG 

UBND XÃ BA 
TRANG 

UBND  xã Ba 
Trang tự quản 
lý khai thác 

  x   

166 Kênh nội đồng 

Cây Muối 1 

UBND XÃ BA 
TRANG 

UBND XÃ BA 
TRANG 

UBND XÃ BA 
TRANG 

UBND XÃ BA 
TRANG 

UBND XÃ BA 
TRANG 

UBND  xã Ba 
Trang tự quản 
lý khai thác 

  x   

Tổng cộng 166                   
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